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Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1.  Nội dung đấu thầu

1. Bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng phân xưởng May
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;
4. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn tự có và vốn vay thương mại.
Mục 2.  Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu 

1. Có tư cách hợp lệ theo yêu cầu sau:
·  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;

· Hạch toán kinh tế độc lập;

· Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể.

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương III, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu;

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi;

5. Không bị cấm tham gia đấu thầu theo Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.

Mục 3.  Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 

Mục 4.  HSMT, giải thích làm rõ HSMT và sửa đổi HSMT

1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 
2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ: Văn phòng Tổng Công ty, số 48 Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-8) 22108262; (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail..) đảm bảo bên mời thầu nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT không muộn hơn 07 ngày trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.
3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu khi nhận được các tài liệu sửa đổi này bằng một trong những cách sau: văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Mục 5. Khảo sát hiện trường

1. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSDT. Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

2. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 6.  Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng tiếng Việt.

Mục 7.  Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương này;

2. Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 11 Chương này;

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12 Chương này;

4. Đề xuất về mặt kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai của HSMT này;

5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này.  

6. Các nội dung khác: 
Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu tới bên mời thầu. Bên mời thầu chấp nhận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu.

Mục 9.  Đơn dự thầu 

Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III).

Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, cụ thể như sau: văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền là bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh…đã được chứng thực

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Mục 10.  Đề xuất biện pháp thi công trong HSDT


Trừ các biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu trong HSMT, nhà thầu được đề xuất các biện pháp thi công cho các hạng mục công việc khác phù hợp với khả năng của mình và quy mô, tính chất của gói thầu nhưng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành công việc xây lắp theo thiết kế.

Mục 11.  Giá dự thầu và biểu giá

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu về xây lắp nêu tại Phần thứ hai của HSMT này.

2. Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

3. Nhà thầu phải ghi đơn giá và thành tiền cho các hạng mục công việc nêu trong Bảng tiên lượng theo Mẫu số 8A, Mẫu số 8B Chương III. Đơn giá dự thầu phải bao gồm các yếu tố: 
- 
Hạn đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra...

-
Trường hợp bảng tiên lượng mời thầu bao gồm các hạng mục về bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy móc, thiết bị... thì nhà thầu không phải phân bổ các chi phí này vào trong các đơn giá dự thầu khác mà được chào cho từng hạng mục này.
- 
Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán giá trị phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

4. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSDT hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSDT thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu, hoặc phải có bảng kê thành phần HSDT trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong Bảng tiên lượng. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tiên lượng.

Mục 12. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1.  Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a)  Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 1 Mục 2 của Chương này.
b)  Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- 
Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

- 
Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này. 

2.  Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a)  Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương III; 

b) 
Kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 6A và Mẫu số 6B Chương III; 

c)  Các hợp đồng đang thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 Chương III; 

d) Các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 12 Chương III; 

đ) Năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 13 Chương III;

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh;

e)  Các tài liệu khác nếu có
3. Sử dụng nhà thầu phụ

Trường hợp nhà thầu dự kiến sử dụng thầu phụ khi thực hiện gói thầu thì kê khai phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ theo Mẫu số 5 Chương III.

Mục 13.  Bảo đảm dự thầu

1.  Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo các quy định sau:

 a) Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Nếu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định tại Mẫu số 14 Chương III. 

b) Giá trị bảo đảm dự thầu: Ghi giá trị cụ thể tương đương bằng 1% giá gói thầu, được làm tròn số đến đơn vị trăm nghìn đồng.

.

c) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
d) Trường hợp liên danh phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:

d.1) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại điểm b khoản này; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết. 

d.2) Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại điểm b khoản này.

2.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ (tên và địa chỉ của bên mời thầu) và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh thì theo quy định tại khoản 1 Mục này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính).

3. Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả bảo đảm dự thầu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

a)  Rút HSDT sau khi đóng thầu mà HSDT vẫn còn hiệu lực;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

c)  Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản này thì tất cả thành viên trong liên danh đều bị tịch thu bảo đảm dự thầu.
Mục 14.  Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT là 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định tại khoản này là không hợp lệ và bị loại.

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Mục 15.  Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và 03 bản chụp HSDT, ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 30 Chương này.

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, biểu giá và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Chương III.  

3.  Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

C.  NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 
Mục 16.  Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 7 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT như sau:

Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT:___________ 

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________

- Địa chỉ nộp HSDT: Văn phòng Tổng Công ty, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-8) 665.22422
- Tên gói thầu: số 01 thi công xây dựng phân xưởng May;
- Không được mở trước 9 giờ, ngày 06  tháng 07 năm 2015
Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ  "Hồ sơ dự thầu sửa đổi "
2. Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất mát. Nhà thầu nên đóng gói tất cả các tài liệu của HSDT vào cùng một túi. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.
Mục 17.  Thời hạn nộp HSDT

1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 07 năm 2015; 
2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 4 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu. Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 18.  HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 21 Chương này). 

Mục 19.  Sửa đổi hoặc rút HSDT

Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 20.  Mở thầu

1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu, vào lúc 9 giờ, ngày 06 tháng 07 năm 2015 tại: văn phòng Tổng công ty Cổ Phần Phong Phú, 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B TP. Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu.
2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDT của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. HSDT của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSDT đã nộp và HSDT của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3. Việc mở HSDT của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a)  Kiểm tra niêm phong HSDT;

b)  Mở HSDT;

c)  Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:

· Tên nhà thầu;

· Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

· Thời gian có hiệu lực của HSDT;

· Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

· Giảm giá (nếu có);

· Giá trị, thời hạn hiệu lực và biện pháp bảo đảm dự thầu;

· Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) theo quy định tại Mục 19 Chương này;

· Các thông tin khác liên quan. 

4.  Biên bản mở thầu cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở thầu được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5. Sau khi mở thầu, bên mời thầu phải quản lý theo chế độ hồ sơ “mật” bản gốc của tất cả HSDT. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp.

Mục 21.  Làm rõ HSDT 

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mục 22.  Đánh giá sơ bộ HSDT

1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm:
a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương này;
b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này (nếu có);

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 12 Chương này;

d) Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT theo quy định tại khoản 1 Mục 15 Chương này;

e) Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này;

f) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSDT

g) HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết sau:

h) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT, trừ trường hợp thay đổi tư cách tham dự thầu theo quy định tại Mục 8 Chương này;

i) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 12 Chương này;

j) Nhà thầu không đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

k) Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Mục 13 Chương này;

l) Không có bản gốc HSDT;

m) Đơn dự thầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 9 Chương này;

n) Hiệu lực của HSDT không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Mục 14 Chương này;

o) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;

p) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

q) Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.

2. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 1 Chương II.

Mục 23. Đánh giá về mặt kỹ thuật 

Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT đã vượt qua bước đánh giá sơ bộ trên cơ sở các yêu cầu của HSMT và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương II và xác định danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. 

Mục 24. Đánh giá về mặt tài chính
1. Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi (nếu có) theo nguyên tắc quy định tại Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 và nghị định số: 63/2014/NĐ-CP. Sau khi sửa lỗi, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu có HSDT có lỗi. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa lỗi.

2. Bên mời thầu thực hiện hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 và nghị định số: 63/2014/NĐ-CP. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch.

3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn.

4. Trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu đề xuất danh sách xếp hạng nhà thầu theo nguyên tắc: nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất được xếp thứ nhất, nhà thầu có giá thấp tiếp theo được xếp hạng tiếp theo.

E.  TRÚNG THẦU

Mục 25. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương II;

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương II;

4. Có giá dự thầu (sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch) thấp;

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 26. Thông báo kết quả đấu thầu

1.Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2.  Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được ghi các thông tin cụ thể và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 27.  Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

· Kết quả đấu thầu được duyệt;

· Dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được điền đầy đủ các thông tin cụ thể;

· Các yêu cầu nêu trong HSMT;

· Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

· Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Mục 13 Chương này. Đồng thời, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả đấu thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng thầu để có cơ sở pháp lý mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

3. Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, chi tiết hoá các nội dung còn chưa cụ thể, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc xem xét các sáng kiến, biện pháp kỹ thuật, thay thế hoặc bổ sung do nhà thầu đề xuất (nếu có), khối lượng công việc trong bảng tiên lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế do nhà thầu phát hiện, đề xuất trong HSDT hoặc do bên mời thầu phát hiện sau khi phát hành HSMT và việc áp giá đối với phần công việc mà tiên lượng tính thiếu so với thiết kế.
4. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.
Mục 28.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

· Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Chương IX để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng. 

· Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Mục 29. Kiến nghị trong đấu thầu

· Nhà thầu tham gia đấu thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề khác trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 và nghị định số: 63/2014/NĐ-CP. 

· Trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu gửi người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị, nhà thầu sẽ phải nộp một khoản chi phí là 2.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới.

· Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bên mời thầu: BDL;
· Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: BDL;
· Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: BDL;
· Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: BDL;

Mục 30.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 và nghị định số: 63/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu, để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
Các TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các khoản 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Các điểm 1, 2 và 3 chỉ được đánh giá là "đạt" khi tất cả nội dung chi tiết trong từng điểm được đánh giá là "đạt".


TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

	TT
	Nội dung yêu cầu 
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

	1
	Kinh nghiệm 
	

	
	Số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện  với tư cách là nhà thầu chính trong thời gian 05  năm gần đây.

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có 03 hợp đồng xây lắp tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh.     

Nhà thầu phải gởi kèm theo tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm: bản photô hợp đồng thi công đã thực hiện, 

	05 công trình lớn hơn hoặc tương đương

	2
	Năng lực kỹ thuật
	

	
	2.1. Nhân sự chủ chốt:(Người)

Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh số lượng cán bộ kỹ thuật cán bộ quản lý do nhà thầu bố trí phục vụ gói thầu tối thiểu phải có 3  người. Trong đó:
      Có 2 cán bộ đảm nhận chức danh Chỉ huy trưởng công trình, phải có bằng cấp thấp nhất là Đại học: kỹ sư xây dựng, có chứng chỉ bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 05 năm, đã từng là chỉ huy trưởng thi công 2 công trình nhà công nghiệp có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên, có hợp đồng lao động với công ty và có cam kết của công ty về chỉ huy trưởng công trường chỉ đảm nhận duy nhất một công trình trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. 

      Có tối thiểu 5 cán bộ  kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng có 3 năm kinh nghiệm, có hợp đồng lao động với nhà thầu.

     Có tối thiểu 1 cán bộ  kỹ thuật có trình độ chuyên ngành kỹ sư trắc đạc có 2 năm kinh nghiệm, có hợp đồng lao động với nhà thầu.

      Có danh sách  công nhân dự kiến tham gia công trình tối thiểu 20 người (có ngành nghề & bậc thợ phù hợp với gói thầu, có tài liệu chứng minh bậc thợ). Các công nhân phải có hợp đồng lao động với nhà thầu

      Nhà thầu phải có cam kết là các nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu sẽ không cùng lúc tham gia chức vụ, chức danh tương tự ở các hợp đồng khác.

Nhà thầu phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh: Bản photo các hợp đồng thi công, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ liên quan, quyết định cử cán bộ thi công các công trình đã thực hiện, hợp đồng lao động có công chứng
	Đáp ứng theo yêu cầu

	
	2.2. Thiết bị thi công chủ yếu:

- Ô tô tải tự đổ 7 Tấn: 5 xe

- Cần cẩu ≥ 8 T: 1 máy

- Máy trộn bê tông vữa: 4 máy

- Máy hàn ≥4 máy

- Máy kinh vĩ: 2 máy

- Máy thủy bình: 2 máy

- Máy chiếu laze

- Đầm bàn: 2 máy

- Đầm cóc: 2 máy

- Đầm dùi: 5 máy

     Máy móc thiết bị thi công phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực sử dụng

     Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh máy móc thiết bị là chủ sở hữu của công ty hay đi thuê (Nếu là chủ sở hữu phải có giấy tờ mua bán, nếu là thuê mướn phải có hợp đồng thuê mướn).
	Đáp ứng theo yêu cầu

	
	2.3 Kế hoạch chất lượng:

- Quản lý theo quy trình chất lượng;

- Các quy trình quản lý;

- Các form mẫu nghiệm thu.
	

	3
	Năng lực tài chính 
	

	
	3.1 Doanh thu
	

	
	Doanh thu trung bình hàng năm trong hoạt động xây dựng thời gian 03 năm gần đây (2012;2013;2014)
	Đạt trên 250 tỷ đồng

	
	Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh.
	

	
	3.2 Tình hình tài chính lành mạnh
	

	
	 (a) Số năm nhà thầu hoạt động không lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này.
	từ 3 năm trở lên

	
	(b) Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu nêu tại điểm a và b khoản này.
	trong toàn bộ thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm         tối đa
	Mức điểm yêu cầu tối thiểu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Biện pháp thi công – tổ chức thi công 
	30
	18

	1
	Có mô tả đầy đủ, hợp lý biện pháp kỹ thuật thi công các công tác chủ yếu quan trọng trong thi công phần xây dựng công trình phải thể hiện rõ: Biện pháp thi công chi tiết các hạng mục, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, sử dụng vật liệu để thi công, cofa giàn giáo để thi công
	5
	

	2
	Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công
	3
	

	3
	Công tác trắc đạt định vị
	2
	

	4
	Công tác thi công phần móng, nền:

· Công tác đào đất;

· Công tác thép;

· Công tác cofa;

· Công tác bêtông;
	5
	

	5
	Công tác thi công lắp dựng vì kèo, mái tôn:

· Công tác lắp dựng vì kèo;
· Phương án lợp tôn.
	5
	

	6
	Công tác thi công xây tô, 
	5
	

	7
	 Bản vẽ tổ chức thi công hợp lý:
· Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí văn phòng, nhà xưởng, kho, lán trại các thiết bị phục vụ cho công việc thi công công trình.

· Bản vẽ tổng thể có thể bố trí các hệ thống kỹ thuật thi công:

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí điện phục vụ thi công;

     + Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí nước phục vụ thi công;
	5
	

	B
	Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, trang thiết bị cho công trình
	30
	24

	1


	Vật tư:

· Xi măng 

· Cốt thép, thép hình, thép ống, bu lông 

·  Bê tông thương phẩm

· Các loại vật liệu khác: Cát san lấp, cát bê tông, đá 4x6, đá mi bụi, đá dăm, cofa…

(Có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu)
	15
	

	2
	Thiết bị:

Kê khai rỏ thiết bị trong HSDT kèm theo các hợp đồng nguyên tắc dự kiến sử dụng tại công trình:

· Đáp ứng >70% trên tổng số thiết bị yêu cầu tại mục 1 chương II HSMT và các hợp đồng nguyên tắc với thầu phụ;

· Đáp ứng 50%-70% trên tổng số thiết bị yêu cầu tại mục 1 chương II HSMT và các hợp đồng nguyên tắc với thầu phụ;

· Đáp ứng 50%-40% trên tổng số thiết bị yêu cầu tại mục 1 chương II HSMT và các hợp đồng nguyên tắc với thầu phụ;

· Đáp ứng <40% trên tổng số thiết bị yêu cầu tại mục 1 chương II HSMT và các hợp đồng nguyên tắc với thầu phụ.
	15
	10

5

0

	C
	Quy trình quản lý thi công
	30
	20

	1
	Quản lý chất lượng:

· Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản; 

· Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, lấp đất, cốp pha, đà giáo, cốt thép, bê tông …): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu;

· Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão;
	10
	

	2
	Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán
	5
	

	3
	Quản lý an toàn trên công trường 
	5
	

	
	· Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

· Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công;

· Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; 

· An toàn giao thông ra vào công trường;

· Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị;  
	
	

	4
	Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:

· Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề;

· Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh;

· An toàn cho cư dân xung quanh công trường;
	5
	

	5
	Quản lý môi trường:

· Các biện pháp giảm thiểu 

+ Tiếng ồn

+ Bụi, khói

+ Rung 

· Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất

· Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường
	5
	

	E
	Tiến độ thi công
	10
	8

	1
	Tổng tiến độ thi công: thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công
	3
	

	2
	Các biểu đồ huy động: nhân lực, vật liệu, thiết bị 
	2
	

	3
	Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy  trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục
	2
	

	4
	Bảo hành công trình:

Nêu rõ thời gian bảo hành và biện pháp sửa chữa hư hỏng 

( nếu có)
	3
	

	Tổng số điểm
	100
	70


Ghi chú: Các nhà thầu đạt từ 70 điểm kỹ thuật trở lên sẽ được chọn đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính giá cả.  

Chương III

BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

     (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu số 01 thi công xây dựng phân xưởng May theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Chương I và Điều 3 Điều kiện của hợp đồng trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 30 Chương I của HSMT này.
Mẫu số 2
GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [Ghi tên dự án] do ____ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:
[- Ký đơn dự thầu;

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

	Người được ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Mẫu số 3

THỎA THUẬN LIÊN DANH(
)

 , ngày 
 tháng 
 năm 


Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 


  [Ghi tên dự án]
Căn cứ (
)

 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

Căn cứ(2)

  [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009];

Căn cứ(2)

 [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 








Chức vụ: 










Địa chỉ: 










Điện thoại: 










Fax: 











E-mail: 










Tài khoản: 










Mã số thuế: 










Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm 
___ [Trường hợp được ủy quyền].


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(
):

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;


- Hủy đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 4
BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU (1)

	Loại máy móc, thiết bị thi công
	Số lượng
	Công suất
	Tính năng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Sở hữu của nhà thầu hay đi thuê(2)
	Chất lượng   sử dụng hiện nay

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú : 

(1) Kê khai máy móc thiết bị thi công dùng riêng cho gói thầu này.

(2) Trường hợp thuê máy móc, thiết bị thi công thì cần có giấy tờ xác nhận (bản cam kết hai bên,...). Trường hợp thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy tờ chứng minh.

Mẫu số 5

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)
	Stt
	Tên nhà thầu phụ (nếu có)(2)
	Phạm vi công việc 
	Khối lượng công việc
	Giá trị ước tính 
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu chính (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chú:


(1) Trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ thì không kê khai vào Mẫu này.
(2) Trường hợp nhà thầu dự kiến được tên nhà thầu phụ thì kê khai vào cột này. Trường hợp chưa dự kiến được thì để trống nhưng nhà thầu phải kê khai phạm vi công việc, khối lượng công việc và giá trị ước tính dành cho nhà thầu phụ.

Mẫu số 6A
DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

	Stt
	Họ  tên
	Chức danh(
) 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


Ghi chú: Gửi kèm theo một bản khai tóm tắt năng lực, kinh nghiệm công tác của từng cán bộ chủ chốt theo Mẫu số 6B.

Mẫu số 6B

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA
CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Chức danh(
):________________
1 - Họ tên: ____________________________
Tuổi: _____________

2 - Bằng cấp: __________________________

     Trường: ____________________________
Ngành: ____________

3 - Địa chỉ liên hệ: ______________________
Số điện thoại: _______

Sau đây là Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty / Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Gửi kèm theo bản chụp được chứng thực của các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ngày  
   tháng 
 năm 



              Người khai 

      [Ký tên]

Mẫu số 7

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA,

CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI

	Stt
	Họ tên
	Quốc tịch
	Trình độ học vấn
	Năng lực chuyên môn
	Chức danh đảm nhiệm dự kiến
	Thời gian thực hiện công việc dự kiến

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.
Mẫu số 8A

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
	Stt
	Nội dung công việc 
	Thành tiền

	1
	Phần móng
	

	2
	Phần khung kèo
	

	
	…
	

	n
	Phần hoàn thiện
	

	Cộng
	

	Thuế [Áp dụng đối với trường hợp đơn giá trong biểu giá chi tiết là đơn giá trước thuế]
	

	TỔNG CỘNG
	


Tổng cộng: ____________________[Ghi bằng số] 

Bằng chữ:_________________________________

                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu




        [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Biểu tổng hợp giá dự thầu được lập trên cơ sở các biểu chi tiết

Mẫu số 8B
BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU(1)

	STT
	Hạng mục

công việc
	Đơn vị

tính
	Khối lượng

mời thầu
	Đơn giá

dự thầu
	Thành tiền

	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	


Đại diện hợp pháp của nhà thầu




        [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


(1) Có thể lập từng biểu chi tiết cho từng hạng mục chính, ví dụ cho công tác thoát nước…


Cột (2): ghi các nội dung công việc như bảng tiên lượng mời thầu. 


Cột (4): ghi đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.


Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét, không ghi chung vào biểu này. 
Mẫu số 9A
PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)

Đối với đơn giá xây dựng chi tiết

Hạng mục công việc:_______________





     Đơn vị tính: VND

	Mã hiệu đơn giá
	Mã hiệu VL, NC, M
	Thành phần                           hao phí
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	DG.1
	
	Chi phí VL
	
	
	
	

	
	Vl.1
	
	
	
	
	

	
	Vl.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	VL

	
	
	Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân)
	công
	
	
	NC

	
	
	Chi phí MTC
	
	
	
	

	
	M.1
	
	ca
	
	
	

	
	M.2
	
	ca
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	M

	
	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	(1


Ghi chú: (1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

                Cột (6) là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định.

Mẫu số 9B
PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)
Đối với đơn giá xây dựng tổng hợp

Hạng mục công việc:_______________





     Đơn vị tính: VND
	Mã hiệu đơn giá
	Thành phần công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thành phần chi phí
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	DG.1
	
	
	
	
	
	
	(1

	DG.2
	
	
	
	
	
	
	

	DG.3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	VL
	NC
	M
	(


Ghi chú:

(1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

          Cột (5), (6), (7): là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định. 

Mẫu số 10
BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)

	Stt
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính


	Đơn giá của vật liệu
	Chi phí đến công trường
	Đơn giá tính trong giá dự thầu(2)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích giá vật liệu theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này.
(2) Là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định.

Mẫu số 11

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU



_______, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

	Stt
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Giá 
hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)
	Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Ngày
kết thúc hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)


      Đại diện hợp pháp của nhà thầu

        
    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 12

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)





   ________, ngày ____ tháng ____ năm __
Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	       [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [Ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[Ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền] VND

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[Ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[Ghi số tiền] VND

	Tên dự án:
	[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên chủ đầu tư:
	[Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:
	[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

[điền địa chỉ e-mail đầy đủ, nếu có]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương II (2)

	 1. Loại, cấp công trình
	[Ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị
	[Ghi số tiền] VND

	 3. Về quy mô thực hiện
	[Ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Về độ phức tạp và điều kiện  thi công
	[Mô tả về độ phức tạp của công trình]

	 5. Các đặc tính khác
	[Ghi các đặc tính khác theo Chương IV]


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)

                                              Đại diện hợp pháp của nhà thầu

              
        
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu số 13

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU



          ________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II].
Đơn vị tính: VND
	Stt
	
	Năm ____
	Năm ____
	Năm ____

	1
	Tổng tài sản
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	3
	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	4
	Tổng nợ ngắn hạn
	
	
	

	5
	Doanh thu
	
	
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	8
	Các nội dung khác  (nếu có yêu cầu)
	
	
	


B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];
2. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];
3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];

4.  Báo cáo kiểm toán.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 14

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [Ghi tên bên mời thầu]


      (sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc ____ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

Chúng tôi ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong hồ sơ mời thầu.(2)
Bảo lãnh này có hiệu lực trong _________ (3) ngày kể từ ________ (4). Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

 (2) Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.”
(3) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 13 Chương I.  


(4) Ghi theo thời điểm đóng thầu như quy định tại khoản 1 Mục17.
Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương IV

GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

1. Giới thiệu về dự án 

a) Dự án

· Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng phân xưởng May-Nhà máy Dệt nhuộm hoàn tất;
· Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
· Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay;
b) Địa điểm xây dựng

· Vị trí: Trong khuôn viên Tổng Công Cổ phần Phong Phú;
· Hiện trạng mặt bằng: Xây dựng mới trên công trình cũ;
· Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông hoàn chỉnh;
c) Quy mô xây dựng

· Loại công trình và chức năng: Loại công trình công nghiệp 
· Quy mô và các đặc điểm khác: Diện tích xây dựng 2.520 m2;  Tầng cao xây dựng 3 tầng nổi;
2. Giới thiệu về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu số 1:Thi công xây dựng phân xưởng May
b) Thời hạn hoàn thành : 6 tháng.
Chương V

BẢNG TIÊN LƯỢNG

Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. 
	Soá
	Noäi dung coâng vieäc - Dieån giaûi
	Ñôn vò
	Khoái Löôïng

	TT
	
	tính
	

	 
	I. PHAÀN ÑAÄP PHAÙ, THAÙO DÔÕ
	 
	 

	1
	Phaù dôõ baèng thuû coâng keát caáu gaïch ñaù - Töôøng gaïch
	M3
	324.5640

	2
	Phaù dôõ keát caáu beâ toâng coät
	M3
	43.0000

	3
	Phaù dôõ keát caáu seânoâ
	M3
	16.3296

	4
	Phaù dôõ keát caáu beâ toâng daàm, xaø goà
	M3
	55.0000

	5
	Phaù dôõ keát caáu beâ toâng neàn, moùng, coù coát theùp
	M3
	381.2670

	6
	Phaù dôõ keát caáu beâ toâng saøn
	M3
	21.0000

	7
	Thaùo dôõ maùi toân, cao < 16 m
	M2
	2,583.6200

	8
	Thaùo dôõ toân laphong
	M2
	1,575.0000

	9
	Ñuïc phaù beâ toâng
	m2
	243.2300

	10
	Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå 7 taán trong phaïm vi <= 1000m Ñaát caáp III
	100M3
	8.8981

	 
	II. PHAÀN XAÂY DÖÏNG
	 
	 

	11
	SXLD Coïc Vuoâng 250x250mm L=8m
	MD
	3,192.0000

	12
	Gia coâng raù ñaàu coïc
	Loã
	399.0000

	13
	Ñaäp ñaàu coïc
	Coïc
	399.0000

	14
	Caùt ñeäm ñaàu coïc
	M3
	22.1830

	15
	Ñaøo moùng coät truï, hoá kieåm tra, roäng > 1m,saâu > 1m, ñaát caáp 3
	M3
	373.5056

	16
	Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình, ñoä chaët K = 0,95
	M3
	249.0037

	17
	Vaän chuyeån ñaát baèng oâtoâ töï ñoå 7 taán trong phaïm vi <= 1000m Ñaát caáp III
	100M3
	1.2450

	18
	Beâ toâng loùt moùng roäng <= 250 cm, ñaù 4x6 vöõa maùc 100
	M3
	25.9036

	19
	Beâ toâng moùng, ñaøi coïc ñaù 1x2 maùc 250, roäng <=250cm
	M3
	131.2125

	20
	Beâ toâng coå coät, ñaù 1x2 maùc 250, tieát dieän >0,1m, cao <= 4m
	M3
	13.9046

	21
	Beâ toâng coät tieát dieän >0,1m2, cao <= 4m ñaù 1x2 vöõa maùc 250
	M3
	118.8370

	22
	Ni long taùi sinh
	M2
	2,541.7800

	23
	Lôùp ñaù 0x4 daøy 150, Ñoä chaët yeâu caàu K=0,95
	100M3
	3.1010

	24
	Beâ toâng neàn ñaù 1x2 vöõa maùc 250
	M3
	892.5304

	25
	Beâ toâng caàu thang thöôøng ñaù 1x2 Maùc 250
	M3
	21.6864

	26
	Herlender laøm cöùng beà maët beâ toâng 3,5kg/m2
	M2
	5,056.4500

	27
	Caét ron neàn, cheøn silicon maïch
	m2
	2,541.7800

	28
	Taám simili traûi saøn (loaïi 1 choáng traày)
	M2
	2,495.8000

	29
	Beâ toâng xaø daàm, giaèng nhaø, ñaù 1x2 maùc 250
	M3
	398.0900

	30
	Betong lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñan, oâ vaêng  ñaù 1x2M250
	M3
	134.6400

	31
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân ñaøi moùng
	100M2
	4.0252

	32
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân coå coät
	100M2
	0.8430

	33
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân coät vuoâng
	100M2
	13.8547

	34
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân ñaø kieàng
	100M2
	46.3429

	35
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân saøn 
	100M2
	49.8304

	36
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân ram doác
	100M2
	0.5950

	37
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñan
	100M2
	6.2246

	38
	Saûn xuaát, laép döïng thaùo dôõ vaùn khuoân caàu thang thöôøng
	100M2
	1.4952

	39
	Saûn xuaát, laép döïng coát theùp ñaøi moùng ñöôøng kính <= 12mm
	Taán
	14.3390

	40
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät ñöôøng kính <=10 mm
	Taán
	6.5530

	41
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, ñöôøng kính <= 18 mm
	Taán
	16.5250

	42
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng, ñöôøng kính <=10 mm
	Taán
	15.0510

	43
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp ñaø kieàng, ñöôøng kính <= 18 mm
	Taán
	73.6540

	44
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp neàn treät, ñöôøng kính 8@150mm
	Taán
	15.6720

	45
	Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn laàu 1 ,2 ñöôøng kính <=10 mm
	Taán
	80.6640

	46
	Saûn xuaát, laép döïng coát theùp lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc ñöôøng kính <= 10mm h <= 16m
	Taán
	1.9450

	47
	Saûn xuaát, laép döïng coát theùp lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc ñöôøng kính <= 18mm h <= 16m
	Taán
	5.2050

	48
	Saûn xuaát, laép döïng coát theùp caàu thang ñöôøng kính <= 10mm h <= 4m
	Taán
	0.8340

	49
	Saûn xuaát, laép döïng coát theùp caàu thang ñöôøng kính <= 18mm h <= 4m
	Taán
	1.1320

	50
	Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19, daøy<= 30cm, cao <= 4m, vöõa xi maêng Maùc 75
	M3
	219.4600

	51
	Xaây töôøng gaïch oáng 8x8x19 chieàu daøy <= 30 cm h <= 16m vöõa maùc 75
	M3
	422.1080

	52
	Xaây caùc boä phaän keát caáu phöùc taïp khaùc baèng gaïch theû 4x8x19, cao <=16m, vöõa xi maêng Maùc 75
	M3
	61.8700

	53
	Xaây töôøng baèng gaïch oáng 8x8x19, daøy<= 10cm, cao <= 16m, vöõa xi maêng maùc 75
	M3
	27.0160

	54
	Traùt töôøng, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 cao <=4m
	M2
	4,053.9200

	55
	Traùt töôøng, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 cao >4m
	M2
	4,221.0800

	56
	Traùt traàn cao <=4m
	M2
	2,486.8000

	57
	Traùt traàn cao <=4m
	M2
	2,486.8000

	58
	Traùt truï, coät, lam ñöùng, caàu thang, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa xi maêng Maùc 75
	M2
	1,367.3900

	59
	Traùt caàu thang, vöõa xi maêng Maùc 75
	M2
	144.7200

	60
	Traùt xaø daàm, vöõa xi maêng Maùc 75
	M2
	2,574.8270

	61
	Traùt maù cöûa töôøng 200mm
	md
	380.8000

	62
	Traùt maù cöûa töôøng 100mm
	md
	96.9000

	63
	Ñaáp chæ nöôùc oâ vaêng
	md
	109.0000

	64
	Traùt OÂ vaêng
	m2
	71.0000

	65
	Sôn + baû matic 2 nöôùc daàm, traàn, coät, töôøng trong nhaø ñaõ baèng sôn 1 nöôùc loùt 2 nöôùc phuû
	M2
	16,833.2390

	66
	Laép ñaët oáng nhöïa mieäng baùt ñöôøng kính 114mm baèng phöông phaùp daùn keo, ñoaïn oáng daøi 6m
	100M
	5.0400

	67
	Laép ñaët coân nhöïa mieäng baùt ñöôøng kính 114mm baèng phöông phaùp daùn keo
	Caùi
	152.0000

	68
	Laép ñaët cuùt nhöïa mieäng baùt ñöôøng kính 114mm baèng phöông phaùp daùn keo
	Caùi
	248.0000

	69
	Laép ñaët oáng nhöïa mieäng baùt ñöôøng kính 27mm baèng phöông phaùp daùn keo, ñoaïn oáng daøi 6m
	100M
	0.3260

	70
	Laép ñaët oáng nhöïa mieäng baùt ñöôøng kính 21mm baèng phöông phaùp daùn keo, ñoaïn oáng daøi 6m
	100M
	0.2890

	71
	Laép ñaët C khoùa oáng nöôùc 
	Caùi
	456.0000

	72
	Laép ñaët chaäu xí beät
	Boä
	12.0000

	73
	Laép ñaët chaäu tieåu nam thieân thanh
	Boä
	6.0000

	74
	Laép ñaët lavabo + boä xaû
	Boä
	6.0000

	75
	Laép ñaët voøi röûa röûa lavabo (loaïi 9999 khoâng bh voøi)
	Caùi
	6.0000

	76
	Laép ñaët giaù treo
	Caùi
	6.0000

	77
	Laép ñaët caàu chaén raùc
	Caùi
	38.0000

	78
	Laép ñaët göông soi
	Caùi
	6.0000

	79
	Laép ñaët pheãu thu ñöôøng kính 90mm
	Caùi
	6.0000

	80
	Laép ñaët voøi xòt veä sinh
	Caùi
	12.0000

	81
	Queùt flinkote choáng thaám oâ vaêng ...
	M2
	334.7200

	82
	Queùt sika grout ñaàu coät
	m3
	0.2750

	83
	Laùng neàn, saøn khoâng ñaùnh maàu, chieàu daày 3cm, vöõa maùc 100
	M2
	57.1200

	84
	Laùt neàn, saøn, vöõa xi maêng maùc 75, kích thöôùc gaïch 250x250mm
	M2
	66.9300

	85
	OÁp ñaù baäc thang
	M2
	112.5800

	86
	oáp gaïch america
	M2
	248.4000

	87
	OÁp gaïch boàn boâng
	M2
	73.4400

	88
	Ñöôøng oáng nhaø veä sinh
	TG
	1.0000

	89
	SXLD cöûa nhöïa
	boä
	19.0000

	90
	Than, soûi beå töï hoaïi
	Boä
	2.0000

	91
	Ñinh, keõm boâ…
	kg
	6,947.0000

	92
	III. PHAÀN CÔ KHÍ
	 
	 

	93
	SXLD Lan can
	M
	110.8800

	94
	Saûn xuaát daàm
	Taán
	0.4810

	95
	Saûn xuaát vì keøo theùp hình lieân keát haøn khaåu ñoä lôùn (18-24)m
	Taán
	16.6520

	96
	U 50x32
	Taán
	0.4840

	97
	Hoäp 40x80x1.4
	Taán
	0.5280

	98
	Cao su giaûm toác
	TG
	1.0000

	99
	Saûn xuaát xaø goà theùp C150x50x20x1.8
	Taán
	9.2710

	100
	Lôïp maùi che töôøng baèng Toân muùi chieàu daøi baát kyø
	100M2
	26.9920

	101
	Tole uùp noùc
	md
	104.6000

	102
	Tole uùp caïnh
	m
	48.6000

	103
	Toân laphong (bao goàm khung xöông theùp maï keõm daøy 1,4ly, tole daøy 3dem)
	m2
	2,541.7800

	104
	Ty giaèng d12 L=1,4m
	caây
	323.0000

	105
	Caùp giaèng D12 bao goàm oác sieát caùp,neo, taêng ñô…
	TG
	48.0000

	106
	CCLD boä vaän thaêng thang maùy (troïn goùi)
	boä
	1.0000

	107
	SXLD cöûa saét boïc saét
	m2
	128.8610

	108
	Laép döïng daàm töôøng, daàm coät, daàm caàu truïc ñôn
	Taán
	0.6420

	109
	Laép döïng vì keøo theùp khaåu ñoä > 18m
	Taán
	16.6520

	110
	Laép döïng xaø goà theùp
	Taán
	9.3290

	111
	Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc
	M2
	1,914.0056

	112
	SXLD buloong dk=22mm, L=450mm
	Caùi
	228.0000

	113
	Maùng inox d=2mm
	m
	20.0000

	114
	SXLD cöûa pano 
	m2
	6.0000

	115
	SXLD cöûa khung nhoâm kính heä 700
	m2
	136.3200

	116
	Ñinh vít, bulong lieân keát
	Boä
	1.0000

	117
	Cung caáp laép ñaët boán nöôùc inox
	boä
	2.0000

	118
	Cung caáp laép ñaët maùy bôm cho boàn nöôùc
	Boä
	2.0000

	119
	Cung caáp laép ñaët quaït huùt 1200x2400
	Boä
	16.0000

	120
	SXLD maùi canopy che cöûa ñi
	Boä
	9.0000

	121
	Khung beâ toâng (caû phaàn theùp vaø vaùn khuoân) thang maùy taûi troïng cho pheùp 700kg
	TG
	1.0000

	122
	SXLD maùng tröôït
	TG
	1.0000

	123
	SXLD thang treøo thang maùy
	Boä
	1.0000

	124
	SXLD lan can ban coâng
	MD
	9.6000

	125
	SXLD noác gioù
	md
	95.1000

	126
	SXLD cöûa ñi thoaùt hieåm 800x2200mm
	M2
	3.5200


 Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
Chương VI

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng:


	
	180 ngày

	- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công thực hiện hợp đồng theo quan điểm của mình nhưng phải hợp lí đạt yêu cầu về kỹ thuật thi công, khối lượng thi công đảm bảo về an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiến độ dài hay ngắn so với yêu cầu đều ảnh hưởng đến điểm đánh giá của của Hồ sơ dự thầu nhưng không được vượt quá thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Trước khi thi công từng công tác, phần việc nhà thầu phải lập biện pháp thi công chi tiết gửi cho chủ đầu tư xem xét phê duyệt biện pháp thi công mới được triển khai công tác thi công .


Chương VII

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

I.  TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU

1. Tổ chức thi công
   1.1
Nhà thầu sẽ thi công và hoàn chỉnh mọi công tác, xóa bỏ mọi khuyết tật của công trình do thi công gây ra (nếu có) phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về xây dựng cũng như điều kiện kỹ thuật riêng của công trình gắn liền hợp đồng này .

   1.2
Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các Nhà thầu của các gói thầu khác thi công đồng thời với gói thầu này (như gói Điều hòa khí hậu, gói báo cháy- chữa cháy, gói thang máy, gói thầu thi công phần Điện …) đảm bảo chất lượng công trình, an toàn vệ sinh công trình, vệ sinh môi trường xung quanh và tiến độ của toàn dự án. Nhà thầu phải đệ trình chi tiết về các công tác cần phối hợp các biện pháp để thực hiện phối hợp, tiến độ thực hiện, gửi kế hoạch phối hợp cho Chủ đầu tư phê duyệt.

   1.3
Nhà thầu có trách nhiệm làm việc dưới sự chỉ đạo của đại diện pháp luật và Chủ đầu tư là Chủ nhiệm điều hành dự án và Tư vấn giám sát công trình. Các văn bản của Chủ nhiệm điều hành dự án và của Tư vấn giám sát công trình – nếu không trái với nội dung của Hợp đồng và không trái với các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn xây dựng thì Nhà thầu có nghĩa vụ phải thực hiện. 

  1.4   Việc tạo điều kiện cho các nhà thầu khác khi cùng thi công song hành hoặc thi công về sau là trách nhiệm Hợp đồng của Nhà thầu.

2.
Chuẩn bị công trường 


2.1 Ngay sau khi nhận thông báo trúng thầu và trong quá trình thương thảo hoàn thiện Hợp đồng, Nhà thầu cần tiến hành các công tác chuẩn bị công trình cần thiết cho hoạt động của Nhà thầu tại công trình, cho việc chuẩn bị khởi công và thi công công trình. Kế hoạch chi tiết toàn bộ công tác phải được gửi đến Chủ đầu tư để kiểm tra sự phù hợp với tiến độ trình về sau 

2.2 Các công tác chuẩn bị sau đây là bắt buộc nhưng Nhà thầu cần bổ sung theo kinh nghiệm của mình :

· Rào tạm và bao che công trình;
· Văn phòng công trình , kho vật tư , khu vệ sinh;
· Định vị, vạch tuyến, khu vực tập kết vật tư;
· Đường thi công, cấp điện và điện (chiếu sáng, cấp nước và thoát nước công trình khi thi công ….);
· Nhân sự, thiết bị thi công….. 

2.3 Quy định chi tiết cho các công tác trên được nêu ở các điều khoản của Điều kiện chung Hợp đồng. Chi phí cho toàn bộ công tác chuẩn bị thuộc chi phí của Nhà thầu. Nhà thầu có quyền đưa chi phí cho toàn bộ công tác chuẩn bị nêu trên vào phí dự thầu hoặc ẩn gộp trong chi phí chung. Vào thời điểm bất kỳ trong khi thi công, nếu xuất hiện bất kỳ một sai số nào đó về vị trí, cao độ, tuyến hoặc kích thích của phần công trình bất kỳ, nhà thầu phải bằng chi phí của mình xóa bỏ các sai số đó theo yêu cầu của Giám sát công trình trừ khi các sai số này là do chủ đầu tư cung cấp số liệu sai 

cung cấp trong hồ sơ mời thầu.

3.
Mua Bảo hiểm Nhà thầu 

     3.1
 Vấn đề chung
Nhà thầu bằng chi phí của mình phải mua bảo hiểm nghề nghiệp bao gồm vật tư, hàng hóa của Nhà thầu, bảo hiểm cho người lao động trên công trường , bảo hiểm cho các thiết bị của Nhà thầu đưa vào công trường, bảo hiểm hỏa hoạn đối với công trường của Nhà thầu.

Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các vấn đề mua bảo hiểm thiếu cho công trình của Nhà thầu.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm thêm cho cả giai đoạn xin gia hạn trong trường hợp Nhà thầu không hoàn thành công trình trong thời hạn quy định trong các điều khoản của Hợp đồng.

Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các vấn đề xuất hiện liên quan tới bảo hiểm của nhà thầu.

Nhà thầu phải trình nộp hợp đồng bảo hiểm và chứng từ bảo hiểm trước khi khởi công, chậm nhất là trong ngày khởi công.

3.2  Phí bảo hiểm thêm

Nhà thầu, bằng chi phí của mình, phải mua bảo hiểm thêm mà nhà thầu cho là cần thiết để tránh bất kỳ rủi ro nào không có hoặc không có đủ trong Hợp đồng bảo hiểm trình nộp cho Chủ đầu tư. Khi trình nộp cho Chủ đầu tư các chứng tư mua bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết về điều này. Hợp đồng bảo hiểm phải được khẳng định và thỏa mãn với các điều khoản chung được thỏa thuận trước khi Thông báo trúng thầu được ban hành. Nhà thầu phải thực hiện bảo hiểm cho những gì mình chịu trách nhiệm với bảo hiểm và trong những điều khoản mà Chủ đầu tư phê chuẩn. 

3.3  Biện pháp tránh việc không mua Bảo hiểm của Nhà thầu 

Nếu Nhà thầu không mua và không duy trì hiệu lực của bất kỳ một loại bảo hiểm nào cần thiết quy định trong Hợp đồng, hoặc không cung cấp Hợp đồng bảo hiểm cho Chủ đầu tư trong thời gian quy định thì Chủ đầu tư sẽ mua và duy trì hiệu lực bảo hiểm hoặc trả mọi phí bảo hiểm cần thiết. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phải trả này từ Nhà thầu hoặc được thu hồi như là một món nợ của Nhà thầu.
4.
Thông báo cho các cơ quan liên quan 

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải có văn bản thông báo chính thức tới các cơ quan quản lý ngành, cơ quan quản lý địa phương để phối hợp. Thông báo phải chứa đựng các nội dung về Nhà thầu, nhân sự, thiết bị, thời hạn hoạt động, các ảnh hưởng có thể có.


Văn bản này cũng được xem là một trong những điều kiện thi công 

5.
Rào tạm – Bao che công trình – Bảng hiệu công trường 

Trong suốt thời gian thực hiện công tác, Nhà thầu phải thực hiện quy chế tạm thời đối với việc đào đường và tái lập mặt đường trong thi công lắp đặt các công trình ở lòng đường, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thi công, về quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường, quy định số lượng biển báo, rào chắn, đèn cờ, trang bị bảo hộ lao động trên công trường thi công đào đường lắp đặt công trình ngầm và phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định về trật tự và an toàn giao thông đường bộ .

    5.1
Rào tạm trong quá trình thi công 

Rào tạm, lán trại, kho vật tư trong quá trình thi công nhằm bảo vệ an toàn, an ninh công trình thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. Kết cấu rào tạm,lán trại phải đủ vững chắc trong suốt quá trình thi công và phù hợp với quy định nhà nước hiện hành. Hồ sơ thiết kế rào tạm phải được lưu trữ như hồ sơ công trình. 

Đối với phần rào tạm và điện chiếu sáng, công trình đã được thực hiện bởi đơn vị khác của gói thầu trước. Nhà thầu phải có thỏa thuận sử dụng và trả phần kinh phí thích đáng cho đơn vị kia.

    5.2
Bảng hiệu 

Nhà thầu phải cung cấp và duy trì một bảng hiệu công trình với đầy đủ nội dung phù hợp với quy định của chính quyền địa phương phù hợp pháp luật hiện hành.

Nhà thầu chịu trách nhiệm và chi phí về việc gia hạn, chuyển đổi, sơn lại bảng hiệu theo thời gian, của Chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Nhà thầu phải đặt đầy đủ các bảng hiệu và dụng cụ báo hiệu công trường hợp lệ ngày và đêm để thi công, sửa chữa các chỗ bị hư lún và ngay cả tại chỗ bị hư lún (nếu có) mà chưa tiến hành việc sửa chữa nhằm tránh mọi tai nạn giao thông.

Khi hoàn thành, phải dỡ bỏ toàn bộ bảng hiệu đã được lắp dựng trên công trường, làm cho công trường sạch sẽ và không còn vật gì ảnh hưởng đến giao thông và vệ sinh môi trường xung quanh.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra trong thời gian suốt quá trình thi công tại khu vực công trường mà Nhà thầu thực hiện.

6.
Tổ chức văn phòng hoạt động tại công trường 

Nhà thầu bắt buộc phải trình tổng mặt bằng tổ chức công trình, xây dựng văn phòng quản lý điều hành tại công trình, các kho tàng cho vật liệu xây dựng, các công trình phụ trợ đảm bảo hoạt động lâu dài và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Toàn bộ các công trình này cũng như  toàn bộ các công trình phụ trợ khác phải được loại bỏ , dọn sạch trước khi nghiệm thu bàn giao.

7.
 Cấp điện, cấp thoát nước thi công – Hạ tầng kỹ thuật khác 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công (đường thi công, nhà quản lý công trình, điện – cấp nước và thoát nước trong thi công) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu.

Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công đảm bảo cho các loại xe thích hợp khác nhau, đảm bảo kỹ thuật thi công và an toàn công trình.

 Nếu nguồn hạ thế hoặc điểm đấu nối nước không đảm bảo công suất, áp lực thì Nhà thầu phải bằng chi phí của mình tạo ra nguồn cung cấp với sự thỏa thuận của Chủ đầu tư và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhà thầu chịu trách nhiệm về thoát nước công trình khi thi công bao gồm mọi chi phí cho việc xây dựng và thiết bị cần thiết, kể cả việc nối vào mạng thoát chung. Trong trường hợp nối vào mạng thoát chung thì phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước và công ty thoát nước.

8.
 Lao động nhà thầu

Liên quan tới thi công và hoàn thành mọi công tác và việc xóa bỏ mọi khuyết tật của công trình do nhà thầu gây ra (nếu có) nhà thầu phải cung cấp tại chỗ:

· Các cán bộ kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm, đội trưởng có đủ năng lực để quản lý công trình.

· Các lao động có kỹ thuật, kỹ thuật thấp hay lao động phổ thông để hoàn thành đúng thời hạn và hoàn thiện công trình của nhà thầu theo hợp đồng.

· Nhà thầu sẽ đệ trình danh sách chi tiết số nhân viên giám sát, số lượng các loại lao động được nhà thầu sử dụng từng lúc ở công trình. Các bảng danh sách sẽ được đệ trình cho chủ đầu tư và giám sát trước thời điểm khởi công.

9.
 Bảo vệ và bảo quản công trình

     9.1 An toàn - an ninh và bảo vệ môi trường

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa khuyết tật thi công (nếu có) nhà thầu phải:

(1)
Đảm bảo an toàn, an ninh của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình, một khi chưa bàn giao và chủ đầu tư chưa nhận công trình.

(2)
Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý theo kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu để bảo vệ môi trường thi công và không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường công cộng, cá nhân khác do biên pháp thi công của nhà thầu gây ra.
9.2 Công trình công cộng và công trình kế cận

Toàn bộ hoạt động thi công và hoàn thành công trình phải được thực hiện sao cho không gây trở ngại, hư hỏng, tổn thất cho công trình công cộng và công trình kế cận.

Mọi sự cố gây ra nhà thầu phải tự xử lý không ảnh hưởng tới tiến độ thi công và không có bất kỳ sư tham gia nào của nhủ đầu tư.Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí sửa chữa.

9.3 Sửa chữa hư hỏng

Nhà thầu bằng chi phí của mình tiến hành sữa chữa mọi hư hỏng và bồi hoàn mọi thiệt hại do hư hỏng thi công lắp đặt gây ra cho chủ đầu tư.

Trong trường hợp hư hỏng gây ra có kiểm định và thiết kế sữa chữa bổ sung, mọi chi phí này nhà thầu chịu. Việc sữa chữa hư hỏng không phải là lý do giảm tiến độ.

9.4  Bảo quản công trình

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản công trình, vật liệu, thiết bị kể từ ngày khởi công tới ngày tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ công trình.

Nếu nhà thầu đã nhận chứng chỉ bàn giao từng bộ phận công trình thì sẽ được giải phóng khỏi trách nhiệm bảo quản kể từ ngày bàn giao.

9.5  Bảo quản công trình hoàn thành

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo vệ các phần công trình đã hoàn thành cho tới khi nhận chứng chỉ bàn giao phần này. Các biện pháp bảo vệ không được mâu thuẫn và phá hỏng các biện pháp bảo quản công trình, thiết bị công trình theo quy định của nhà sản xuất và của hợp đồng.

Trách nhiệm báo vệ và bảo quản độc lập với trách nhiệm bảo trì, bảo hành và sửa chữa khuyết tật, khắc phục các hư hỏng.

 Chi phí bảo vệ thuộc chi phí nhà thầu.

10. Khởi công công trình 

Sau khi nhận được lệnh khởi công Nhà thầu chịu trách nhiệm khởi công tổng thể công trình và khởi công các phần, hạng mục độc lập đúng tiến độ, đúng điểm dừng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhà thầu có trách nhiệm thông báo công tác khởi công bằng văn bản đến các bên liên quan trước khi khởi công 

Việc khởi công của các nhà thầu phụ (nếu có) là trách nhiệm của nhà thầu chính và phải phù hợp các quy định trên.

Thỏa thuận của chủ đầu tư và giám sát đối với việc khởi công không giải phóng trách nhiệm của nhà thầu đối với các vấn đề liên quan tới việc khởi công công trình.

11.
 Vệ sinh công trình

Trong quá trình xây dựng công trình, nhà thầu phải định kỳ dọn vệ sinh mang đi khỏi địa điểm công trình, các vật liệu thừa và rác. Sau khi đã hoàn thành công trình nhà thầu sẽ đem đi khỏi công trình tất cả các thiết bị của mình và dọn sạch sẽ khu vực công trình theo các yêu cầu của chủ đầu tư và giám sát. Mọi chi phí cho việc dọn sạch công trình do nhà thầu chịu trách nhiệm.

12.
 Lập bản vẽ thi công và bản vẽ hoàn công

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập các bản vẽ triển khai thi công cần thiết cho các hạng mục cụ thể thuận tiện cho việc kiểm soát khối lượng và chất lượng của Giám sát công trình để phối hợp với các Nhà thầu khác theo trách nhiệm đã quy định, vì quyền lợi của Chủ đầu tư và phục vụ cho việc lập bản vẽ hoàn công sau này.

Các bản vẽ này phải được lập nếu có yêu cầu của đại diện Chủ đầu tư và Giám sát công trình. Mọi bản vẽ đã lập dùng cho mục đích thi công phải đệ trình nhận phê duyệt và nộp lưu trữ như một tài liệu để nghiệm thu.

Nhà thầu có thể lập các bản vẽ khác nhau với các mục đích nêu trên nhưng các bản vẽ thi công thuộc trách nhiệm Nhà thầu sẽ bao gồm: (nhưng không hạn chế ) :

a. Các bản vẽ chuẩn bị công trình 



-  Mặt bằng định vị;
-  Mặt bằng bố trí các công trình phụ trợ (kho, bãi, khu vệ sinh, văn phòng, bảo vệ);
-  Mặt bằng bố trí cấp điện, cấp nước, thi công;
-  Mặt bằng bố trí các phương tiện báo cháy – chữa cháy;
-  Mặt bằng thoát hiểm cho người và phương tiện khi xảy ra sự cố;


-  Mặt bằng thoát nước, đường nội bộ thi công.

b. Các bản vẽ thi công coffa và các phương tiện chống đỡ (kèm bản tính) 


c. Các bản vẽ triển khai chi tiết.

d. Các bản vẽ biện pháp thi công cho từng hạng mục.

e. Các bản vẽ lắp đặt.

f. Các bản vẽ hoàn công. 

Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ nếu việc chậm trễ gây ra bởi việc thực hiện các bản vẽ triển khai thi công và hoàn công do nhà thầu lập chậm.

Các bản vẽ hoàn công phải được lập ngay và đệ trình cùng tài liệu nghiệm thu từng phần và từng hạng mục. Đại diện Chủ đầu tư có quyền không ký nghiệm thu từng phần nếu bản vẽ hoàn công chưa được kiểm soát và ký xác nhận của TVGS.

13. Bảo mật tài liệu 

Chỉ có các nhân sự có liên quan mới được sử dụng tài liệu. Toàn bộ các bản vẽ, hồ sơ không được tự tiện mang ra khỏi địa điểm lưu trữ. 

Bất cứ sự mất mát nào có liên quan tới Nhà thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

14.
 Thử nghiệm 

Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thử nghiệm đối với vật liệu kết cấu, thiết bị, các sản phẩm trước khi sử dụng và sau khi đưa vào công trình theo quy định hiện hành và tại các phần khác nhau của Hợp đồng.

Các chứng chỉ liên quan tới thử nghiệm vật liệu, thiết bị phải cung cấp và phải được nghiệm thu trước khi sử dụng. Các chứng chỉ này là một bộ phận của Hồ sơ hoàn công.

Khối lượng công tác thử nghiệm thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và các quy định của Hợp đồng. 

Cơ quan thử nghiệm do nhà thầu lực chọn miễn là đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và Điều kiện kỹ thuật. Chủ đầu tư có quyền bát bỏ cơ quan thử nghiệm do Nhà thầu đề xuất và chỉ định cơ quan thử nghiệm khác.

Không phụ thuộc vào khối lượng mời thầu có hay không, Nhà thầu phải tính chi phí thử nghiệm và đưa vào giá dự thầu của mình.

15.
 Hoàn thành

     15.1 Thời gian hoàn thành 

Công trình phải được hoàn thành và phải giao Thử nghiệm hoàn thành trong phạm vi thời gian là bốn (06) tháng.

    15.2 Kéo dài thời gian hoàn thành 

- Trong bất kỳ trường hợp nào Nhà thầu không được phép kéo dài thời gian hoàn thành công trình theo Hợp đồng đã ký.

- Nhà thầu có thể kéo dài thời gian cần phải hoàn thành nếu việc hoàn thành Công trình đang hoặc sẽ bị chậm do một trong các nguyên sau đây:

a) Có lệnh bằng văn bản của Chủ đầu tư phải làm việc ngoài công việc trong hợp đồng hoặc làm thêm việc.

b) Do lệnh của Chủ đầu tư hoặc chỉ thị Giám sát, chứ không phải do lỗi của Nhà thầu.

c) Chủ đầu tư không làm tròn một số các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

d) Chậm trễ do một Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.

e) Do những rủi ro của Chủ đầu tư.

f) Do nguyên nhân bất khả kháng như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh.

- Hoàn thành trách nhiệm Nhà thầu: Được đảm bảo bằng Biên bản nghiệm thu bàn     giao; Chứng chỉ hoàn thành công trình.

- Chủ đầu tư và Nhà thầu, trong từng thời điểm cụ thể xem xét sẽ cho phép Nhà thầu được kéo dài thời gian cần phải hoàn thành.

II   TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ 


1. Các vấn đề chung.
1.1
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp văn bản pháp lý cần thiết cho Nhà thầu, bàn giao mặt bằng, mua bảo hiểm công trình, theo dõi hoạt động của Nhà thầu, tham gia các buổi nghiệm thu cần thiết, điều phối hoạt động, thanh quyết toán công trình, bàn giao công trình.

1.2
Chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của mình thông qua tổ chức pháp lý là Chủ nhiệm điều hành dự án và đó là trách nhiệm của Chủ điều hành dự án.


2. Các văn bản pháp lý được cung cấp cho Nhà thầu sẽ bao gồm: 
a. Một bộ Hồ sơ bản vẽ miễn phí có đóng dấu phát hành hoặc copy thêm không quá 02 bộ cho Nhà thầu. Nhà thầu chỉ được phép sử dụng và lưu giữ các bộ có đóng dấu phát hành của Chủ đầu tư hoặc của ủy nhiệm Chủ đầu tư;
b. Bảng thuyết minh thiết kế;
c. Bản mặt bằng mốc định vị công trình; 

d. 04 bộ Hợp đồng kinh tế và các phụ lục Hợp đồng;
e. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền;
f. Các văn bản chỉ dẫn cần thiết khác, nếu có.
3. Chủ đầu tư sẽ bàn giao mặt bằng công trình cho Nhà thầu theo kế hoạch thỏa thuận giữa hai bên. Các nội dung và quy định cụ thể khác khi bàn giao sẽ đươc lập biên bản chi tiết và được xác nhận bởi các bên liên quan.

4. Chủ đầu tư sẽ mua bảo hiểm công trình Điều này không giải phóng trách nhiệm Nhà thầu phải mua bảo hiểm. Nhà thầu theo quy định tại Trách nhiệm Nhà thầu, Mục Điều kiện chung của Hợp đồng.

5. Chủ đầu tư có quyền theo dõi bất cứ lúc nào thấy cần thiết, các hoạt động của các Nhà thầu một cách trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tư vấn của mình. Trách nhiệm này cũng không giải phóng các trách nhiệm khác ràng buộc Nhà thầu và các Tổ chức tư vấn được thu.

6. Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm phối hợp hoạt động của các tổ chức khác nhau.

7. Chủ đầu tư đảm bảo thanh toán đúng tiến độ trong hợp đồng.

III      GIÁM SÁT THI CÔNG 

1. Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các chỉ thị của Tổ chức tư vấn Giám sát công trình do Chủ đầu tư thông báo bằng các văn bản cho Nhà thầu, trừ khi các chỉ thị này không phải bằng văn bản hoặc bằng văn bản trái với luật pháp, với Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác của Hợp đồng.

2. Giám sát có quyền kiểm soát các vấn đề thuộc chất lượng thi công, kỹ thuật thi công, tiến độ thi công, An toàn lao đông, và vệ sinh môi trường và khối lượng thi công do Nhà thầu thực hiện.

3. Giám sát công trình được quyền bất kỳ thời gian nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công phần xưởng gia công sẵn để kiểm tra công tác thi công của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với tổ TVGS trong công tác trên.

4. Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất sẵn chỉ được đưa vào công trình khi có Biên bản nghiệm thu của Tư Vấn Giám sát công trình. Mọi vât liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được chấp thuận nhà thầu phải chuyển ra khỏi phạm vi công trường.

5. Những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể tổn hại tới công trình hoặc gây thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư, Nhà thầu với trách nhiệm của mình phải báo cáo Giám sát thi công, Chủ nhiệm điều hành dự án để báo cáo với Chủ đầu tư nếu cần Chủ đầu tư làm việc với tổ chức tư vấn thiết kế có biện pháp xử lý.

6. Mọi vật tư thay thế phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản, phải có chất lượng tương đương; có nguồn gốc, chứng chỉ của Nhà thầu sản xuất và được Giám sát công trình nghiệm thu cho phép đưa vào công trường.

7. Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu và bản vẽ hoàn công của phần công trình đã hoàn thành. Nếu Nhà thầu không chịu tuân thủ theo quy định trên, mọi tổn thất do phục hồi công trình ở hiện trạng cũ do Nhà thầu chịu.

8. Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công không được bồi hoãn thiệt hại theo yêu cầu của Giám sát công trình trong một số trường hợp sau:

-  Vì lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; 

-  Vì nguyên nhân thời tiết, khí hậu; 

-  Vì thi công không đúng bản vẽ thiết kế, bản vẽ triển khai thi công được phê duyệt ……..

IV      NGHIỆM THU 

1. Công tác nghiệm thu sẽ được thực hiện theo đúng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ theo đúng các yêu cầu của thiết kế, của Hợp đồng trên cơ sở tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác nhau của Hợp đồng.

2. Thủ tục nghiệm thu sẽ được thực hiện đối với vật liệu, kỹ thuật thi công, tọa độ, cao độ, kích thước và dung sai kích thước, các yêu cầu về thử nghiệm và thử nghiệm hoàn thành, các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và khối lượng.

3. Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng Giám sát công trình tổ chức nghiệm thu, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, kể cả bản vẽ hoàn công, trình trước khi nghiệm thu.

4. Nhà thầu phải lập các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiêm thu hoàn thành bộ phận công trình, biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng( Kèm theo cả biên bản nghiệm thu nội bộ) và các biên bản khác theo đúng qui định. Các mẫu biên bản phải trình để chủ đầu tư phê duyệt trước khi đưa vào làm biên bản nghiệm thu.

5. Mọi chậm trễ do công tác nghiệm thu gây bởi lỗi Nhà thầu thì Nhà thầu chịu trách nhiệm.

V. YÊU CẦU VỀ VẬT TƯ XỬ DỤNG;

1. Chất lượng của vật tư, vật liệu:

Vật tư sử dụng cho công trình phải đáp ứng các yêu cầu về quy cách, vật tư, cụ thể như sau:

· Tất cả các loại vật tư đưa vào công trình phải đúng theo yêu cầu thiết kế, có chứng chỉ chất lựơng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

· Với vật liệu trước khi đưa vào công trình phải trình mẫu phù hợp với danh mục vật tư trong hồ sơ dự thầu đã được CĐT chấp nhận;
· Các vật tư mà trong thiết kế không đề cập đến. Đương nhiên phải thoả mãn các yêu cầu quy định trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam.

· Trong quá trình thi công, đơn vị trúng thầu không được đưa các chủng loại vật tư khác với những chủng loại đã được chấp thuận. Trường hợp có thay đổi phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các vật tư đưa vào công trường phải được người đại diện Chủ đầu tư xem xét và chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng. Nếu vật tư không đạt yêu cầu phải mang ra khỏi công trường.

· Toàn bộ vật liệu sử dụng cho các công trình phải đảm bảo mới 100% thỏa mãn các điều kiện quy định của thiết kế, của Điều kiện kỹ thuật mô tả.

· Các vật tư sử dụng cho công trình. Nhà thầu phải sử dụng các chủng loại vật tư có chất lượng tốt. Những vật tư nào không có thể hiện trong bảng quy cách thì Nhà thầu phải đảm bảo các vật tư đó có chất lượng đúng với yêu cầu và phù hợp với thiết kế kỹ thuật công trình. Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải có bảng danh mục vật tư sử dụng cho công trình, trong đó ghi rõ quy cách, xuất xứ, tên hãng sản xuất, nguồn gốc của vật tư để làm rõ thêm cho bảng tính giá dự thầu.

· Toàn bộ quy cách, xuất xứ, chủng loại vật tư sử dụng cho công trình sẽ được làm rõ chi tiết cụ thể và thoả thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng.

2. Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Stt
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:1999

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:1997

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa 
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVNXD 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 302:2004

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVNXD 374:2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	 Thép cốt bê tông - Thép vằn
	TCVN 6285:1997

	
	 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn
	TCVN 6286:1997

	5
	Gạch đất sét nung
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450:1986

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451:1986

	...
	
	


3 Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu

	Stt
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Công tác trắc địa, định vị công trình 
	

	
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 
	TCVNXD 309:2004

	2
	Công tác thi công đất
	

	
	Công tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:1987

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế
	TCVNXD 356:2005

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)
	TCVN 4453:1995

	
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995)
	TCVNXD 305:2004

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVNXD 390:2007

	
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267:2002

	
	Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVNXD 391:2007

	...
	
	


Chương VIII

CÁC BẢN VẼ
(File đính kèm)

Phần thứ ba

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương IX

ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ


Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Hợp đồng” là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng.


3. “Chủ đầu tư” là Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

4. “Nhà thầu” là_____________[Ghi tên nhà thầu trúng thầu].

5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu thỏa thuận hoặc ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc xây dựng đã được dự kiến trong HSDT.

6. “Tư vấn giám sát” là nhà thầu tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Nhà tư vấn giám sát là__________ [Ghi tên tư vấn giám sát].
7. "Ngày khởi công" là ngày mà chủ đầu tư quyết định cho nhà thầu bắt đầu thi công công trình.

8. "Thời gian hoàn thành” là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành công trình được tính từ ngày khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

9. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

10. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

11. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 34 Chương này.

12. “Công trường” là địa điểm mà chủ đầu tư quy định cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình: Km 1447, QL1A, Xaõ Vónh Phöông, Tp.Nha Trang, Tænh Khaùnh Hoaø
Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng

Luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật của Việt Nam. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

a) Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: sau khi ký hợp đồng nhưng trước ngày hợp đồng có hiệu lực...
b) Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Yêu cầu nhà thầu phải nộp bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung theo Mẫu số 16 Chương X.

 c) Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% giá hợp đồng được làm tròn số đến đơn vị trăm nghìn đồng.
 d) Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.


3. Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ khi công trình được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.    

Điều 4. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng là: Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
Điều 5. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Danh sách các nhà thầu phụ bao gồm:___________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ]

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.

2. Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá 50% giá hợp đồng. 
3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong HSDT.

4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ:_____ [Ghi yêu cầu khác về thầu phụ, nếu có].

Điều 6. Nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong Danh sách cán bộ chủ chốt để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách. 

Danh sách cán bộ chủ chốt bao gồm:_________ [Ghi danh sách cán bộ chủ chốt phù hợp với Danh sách cán bộ chủ chốt như kê khai trong HSDT].
Điều 7. Bồi thường thiệt hại

1. Nhà thầu phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng của bất kỳ người nào xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng; 

b) Hỏng hóc hay mất mát bất cứ tài sản nào (không phải là công trình) xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

2. Chủ đầu tư phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho nhà thầu, các nhân viên của nhà thầu đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng được xác định do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

Điều 8. Trường hợp bất khả kháng

1.  Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 

2.  Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.
3.  Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 12 Chương này.

Điều 9. Bảo hiểm

Yêu cầu về bảo hiểm như sau: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của nhà thầu…
Điều 10. An toàn

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Tư vấn giám sát

1. Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng. 

2. Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

3. Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế sau:_______ [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...]

Điều 13. Tiến độ thực hiện

1. Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào ngày:___________[Ghi ngày tháng giao công trường].
2. Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công:________[Ghi ngày dự kiến khởi công]. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào ngày hoàn thành dự kiến:____________[Ghi ngày hoàn thành dự kiến].

Điều 14. Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

 
1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:

a) Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào thời gian quy định tại Điều 13 Chương này;

b) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ nêu tại khoản 1 Điều 5 Chương này mà không có lý do chính đáng;

c) Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;

d) Các trường hợp khác như sau:___________[Ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác, nếu có].

2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.

3. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội dung liên quan.

Điều 15. Chất lượng vật tư, thiết bị

Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư và thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Điều 16. Xử lý sai sót

 
Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc của nhà thầu. Trường hợp phát hiện sai sót, tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu xem xét tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Việc kiểm tra nói trên không ảnh hưởng tới nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Điều 17.  Bảo hành công trình

1.  Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu.

2. Yêu cầu về bảo hành công trình: trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ đầu tư phát thông báo yêu cầu bảo hành công trình nhà thầu phải đưa ra được biện pháp khắc phụ hư hỏng.

3. Trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời gian do chủ đầu tư quy định.

4. Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả chi phí này.

Điều 18. Biểu giá hợp đồng: Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và đơn giá của các hạng mục đó.(
) 

Điều 19. Điều chỉnh giá hợp đồng


Điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng cho phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá. Nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá được quy định như sau:___________  [Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá. Trong Mục này cần quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá. Cần quy định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, Trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài. Có thể áp dụng công thức điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.  
   Trong Mục này cũng cần quy định việc điều chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.]
Điều 20. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;


b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;
c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

3. Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Bảng tiến độ thi công chi tiết.

Điều 21. Tạm ứng

Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu như sau:__________ [Ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng... phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng.  Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 17 Chương X).


Hoàn trả tiền tạm ứng:____________________  [Ghi thời gian và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng. Ví dụ về cách thức thực hiện: tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ đi số tiền theo tỉ lệ nhất định trong các khoản thanh toán khác đến hạn cho nhà thầu trên cơ sở theo tiến độ phần trăm hoàn thành công trình...]
Điều 22. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau:

1. Hình thức thanh toán 

 [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, séc, hoặc chuyển khoản ...]

2. Thời hạn thanh toán 

 [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán theo yêu cầu].
3. Phương thức thanh toán: [Căn cứ hình thức hợp đồng quy định tại Điều 4 chương này mà quy định cụ thể nội dung này, đồng thời, cần quy định cụ thể về hồ sơ thanh toán. Ví dụ:

 a) Đối với phần công việc 


 [Ghi tên phần công việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

Việc thanh toán được thực hiện như sau: 


 [Tùy từng gói thầu cụ thể mà ghi: thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc thanh toán 
     lần tương ứng với việc hoàn thành công việc của công trình, hạng mục công trình, công trình.

 b) Đối với phần công việc 


 [Ghi tên phần công việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá.

Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong Biểu giá hoặc đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Điều 17 ĐKHĐ nhân với khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện. 

Việc thanh toán được thực hiện như sau: 


 [Tùy từng gói thầu cụ thể mà ghi: thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc thanh toán 
     lần tương ứng với việc hoàn thành công việc của công trình, hạng mục công trình, công trình]].

Điều 23. Phạt vi phạm hợp đồng


1. Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là___________[Ghi mức phạt] cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá___________[Ghi tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho toàn bộ công trình]. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu. 

2. Việc phạt vi phạm hợp đồng đối với chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng được thực hiện như sau:___________[Nêu yêu cầu về phạt hợp đồng trong trường hợp này nếu có].

 3. Các yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng:__________[Nêu yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng, chẳng hạn phạt khi nhà thầu không đảm bảo chất lượng…].

Điều 24. Nghiệm thu

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.


Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình trong vòng 03 ngày kể từ khi nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. 

Điều 25. Chấm dứt hợp đồng

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Nhà thầu ngừng thi công trong05 ngày trong khi việc ngừng thi công này không có trong Bảng tiến độ thi công chi tiết hiện tại và chưa được chủ đầu tư cho phép;

b) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kéo dài tiến độ công trình vượt quá 30 ngày;

c) Nhà thầu bị phá sản, giải thể;

d) Các hành vi khác____________[Nêu hành vi khác (nếu có)].

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng, nhà thầu phải ngừng ngay công việc, giữ công trường an toàn và rời công trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Điều 26. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu nêu tại Điều 25 Chương này, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu. 

2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của chủ đầu tư nêu tại Điều 25 Chương này hoặc do bất khả kháng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu khoản tiền chênh lệch này.

3. Mọi vật liệu tại công trường, máy móc, thiết bị, công trình tạm và công trình sẽ được xem là tài sản của chủ đầu tư nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu.

Chương X

MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 15

HỢP ĐỒNG

(Văn bản hợp đồng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
Căn cứ
____(Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội)

Căn cứ2____(Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội);

Căn cứ2____(Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội);

Căn cứ2____( Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội);

Căn cứ2  ____ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

           Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:


Điều 1. Đối tượng hợp đồng


Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1.  Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục khác nếu có);

2.  Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng;

3.  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

4.  Điều kiện của hợp đồng;

5.  HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

6.  HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);

7.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: ____________[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong Điều 22 ĐKHĐ.

Điều 6. Hình thức hợp đồng: ___________________[Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 4 ĐKHĐ].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _________[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 3 Mục 1 Chương I,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với ngày khởi công được quy định tại Điều 13 ĐKHĐ].
2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư  giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      
 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

BIỂU GIÁ

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…]

Mẫu số 16

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________[Ghi tên chủ đầu tư]
(sau đây gọi là chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho  chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)

Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1)  Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____  [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 3 ĐKHĐ.

Mẫu số 17

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư ]

     



 (sau đây gọi là chủ đầu tư)

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong ĐKHĐ, ________[Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ______[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, _____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại _____[Ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá_____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các ĐKHĐ hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.


Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 

Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày___tháng___năm (3) hoặc  khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 21 ĐKHĐ.

(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3)  Ngày quy định tại Điều 21 ĐKHĐ. 

(1)  Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


(1) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(1), (2)Ghi chức danh dự kiến cho gói thầu này. Ví dụ: Giám đốc điều hành





(1) Trường hợp áp dụng hình thức trọn gói, cần quy định thêm: “Khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện để hoàn thành theo thiết kế nhiều hơn hoặc ít hơn khối lượng nêu trong biểu giá hợp đồng (nếu có) không làm thay đổi giá hợp đồng.”


(�) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKHĐ.


(�) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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